
STT Họ và tên
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tính
Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú

1 Đinh Phương Thảo Nữ 16/12/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Dực 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

2 Phạm Ngọc Nam Phong Nam 25/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 3, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

3 Nguyễn Bình An Nam 01/02/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

4 Bùi Hải Anh Nam 28/12/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

5 Nguyễn vũ Phương Anh Nữ 13/02/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

6 Phí Thị Vân Anh Nữ 12/05/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn 3, Xã Hương Ngải, Huyện 

Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

7 Lê Nguyễn Khánh Chi Nữ 03/04/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

8 Vương Trần Minh Đức Nam 12/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

9 Nguyễn Thu Hà Nữ 09/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

10 Phạm Gia Hân Nữ 19/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Xã Đồng Tiến, Huyện Quỳnh Phụ, 

Tỉnh Thái Bình

11 Nguyễn Huy Hoàng Nam 30/05/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

12 Nguyễn Quốc Khánh Nam 02/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

13 Trần Bảo Khánh Nam 06/04/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đình Vỹ, Xã Yên Thường, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

14 Nguyễn Hà Linh Nữ 19/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

15 Phạm Khánh My Nữ 22/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh

Tổ dân phố số 13, Phường Thanh 

Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố 

Hà Nội

16 Nguyễn Đức Năm Nam 08/07/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
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17 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 08/01/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

18 Lê Bình Nguyên Nam 18/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

19 Nguyễn Thị Nhung Nữ 16/11/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

20 Nguyễn Gia Phúc Nam 04/11/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện 

Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

21 Lê Minh Quân Nam 12/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

22 Đặng Trần Tuấn Hưng Nam 23/03/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 3, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

23 Đào Ngọc Quyên Nữ 05/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

24 Phạm Hương Quỳnh Nữ 15/02/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

25 Nguyễn Hoàng Minh Thư Nữ 30/01/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

26 Tống Bảo Trâm Nữ 10/08/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Phụ, 

Tỉnh Thái Bình

27 Bùi Tuấn Trường Nam 08/05/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

28 Nguyễn Lâm Tuyền Nữ 23/04/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

29 Lê Thu Uyên Nữ 02/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

30 Nghiêm Minh Vũ Nam 29/06/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Thanh Lũng, Xã Tiên Phong, 

Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

31 Nguyễn Ngọc Tường Vy Nữ 07/11/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Đổng viên, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

32 Trần Hà Vy Nữ 27/05/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Phường Tràng Minh, Quận Kiến 

An, Thành phố Hải Phòng

33 Nguyễn Bảo Yến Nữ 02/03/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

34 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 14/10/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

35 Phan Thị Yến Thanh Nữ 11/09/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thu Thủy, Xã Xuân Thu, Huyện 

Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

36 Hoàng Vương Bảo Trâm Nữ 10/03/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội



37 Nguyễn Như Duy Khoa Nam 08/10/2016 Thành phố Hà Nội Kinh
Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Đào Thị Mai

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG


